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Tìm kiếm …  

Thông Tin Tuyển Sinh Năm 2024

Trang chủ Giới Thiệu Tuyển Sinh Sinh Viên Đào Tạo Nghiên Cứu Nhân Sự Tin Tức & Sự Kiện

Quý Phụ huynh – Học sinh có nguyện vọng tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển vàoQuý Phụ huynh – Học sinh có nguyện vọng tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển vào

Khoa Điện – Điện tử năm 2024 có thể tham khảo một số thông tin chung về phươngKhoa Điện – Điện tử năm 2024 có thể tham khảo một số thông tin chung về phương

thức xét tuyển, chỉ tiêu, tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện Tử –thức xét tuyển, chỉ tiêu, tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện Tử –

Viễn Thông và Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Khoa Điện – Điện tử, thôngViễn Thông và Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Khoa Điện – Điện tử, thông

tin học phí và học bổng tại đây. tin học phí và học bổng tại đây. 

Chỉ tiêu tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2024, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 23 ngành đào tạo đại họcNăm 2024, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 23 ngành đào tạo đại học

chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 20 chương trìnhchính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 20 chương trình

đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, Newđào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, New

Zealand) cấp bằng.Zealand) cấp bằng.

Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:

A00A00: Toán – Vật lý – Hóa học: Toán – Vật lý – Hóa học

A01A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A02A02: Toán – Vật lý – Sinh học: Toán – Vật lý – Sinh học

B00B00: Toán – Hóa học – Sinh học: Toán – Hóa học – Sinh học

B08B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh: Toán – Sinh học – Tiếng Anh

D01D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

D07D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh: Toán – Hóa học – Tiếng Anh

D09D09: Toán – Lịch sử – Tiếng Anh: Toán – Lịch sử – Tiếng Anh

D14D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh

D15D15: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024 của trường là 2610 sinh viên, trong đó các

ngành do nhà trường cấp bằng với 1970  chỉ tiêu và chương trình liên kết với 640 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển (dự kiến) theo từng ngành như Bảng dưới

đây.

Các ngành đào tạo thuộc Khoa Điện – Điện tử do Đại học Quốc tế cấp bằng:

STT
Mã ngành

đào tạo
Ngành học

Chỉ tiêu

(dự kiến)
Tổ hợp xét tuyển
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1 7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn Thông 50
A00, A01, B00,

D01

2 7520216
Kỹ thuật Điều khiển và Tự

động hóa
90

A00, A01, B00,

D01

Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài:

STT
Mã ngành

đào tạo
Ngành học

Chỉ tiêu

(dự kiến)
Tổ hợp xét tuyển

1
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) – Tổng 50 chỉ

tiêu

  7520207_UN
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

(2+2)
10

A00, A01, B00,

D01

2
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) – Tổng

105 chỉ tiêu

 7520207_WE
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

(2+2)
10

A00, A01, B00,

D01

3
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) – 25

chỉ tiêu

 7520207_SB
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

(2+2)
10

A00, A01, B00,

D01

Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ:

Hoàn thành 2 năm đầu tại Đại học quốc tế

Đạt các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy và điểm tiếng Anh của trường Đại

học đối tác.

Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi

tín chỉ:

Tên

trường
Quốc gia

Các ngành được xem xét

công nhận tín chỉ

Điều kiện

chuyển tiếp

Thời điểm

chuyển tiếp

Đại học

Rutgers

Hoa Kỳ

(New Jersey)

 – Kỹ thuật Điện tử truyền

thông

 – Kỹ thuật Hệ thống công

nghiệp

 – Kỹ thuật Máy tính

 IELTS>=6.5

GPA>=75
Tháng 9

 Phương thức xét tuyển



Phương thức I:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.

 – Chỉ tiêu: 50% – 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2024.

 – Tiêu chí: Thí sinh đã tham gia và hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, xét

tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp đăng ký xét tuyển do

thí sinh đăng ký. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm môn tiếng Anh sẽ nhân hệ

số 2. Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng

chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn

Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Phương thức II:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm
2024 của Bộ GD&ĐT.

 –  Chỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêu 2024.

 – Tiêu chí: Thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (sẽ có

thông báo riêng).

Phương thức III:

Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 theo quy

định của ĐHQG-HCM.

  – Chỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêu 2024

  – Tiêu chí:   

Đối tượng xét tuyển: Áp dụng cho các trường THPT bao gồm trường Tiểu học-
THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung
tâm giáo dục thường xuyên.

+ Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo
các tiêu chí sau

+ Tiêu chí chính:

∙ Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT.

∙ Điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.



+ Tiêu chí kết hợp:

Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi

cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao

nhất đạt được ở THPT).

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến

thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển các thí sinh được giới thiệu theo các tiêu chí
đã được quy định theo chỉ tiêu đã phân bố. Hội đồng tuyển sinh xem xét bổ sung
thêm tiêu chí phù hợp trong quá trình xét tuyển.

Phương thức IV:

Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2024

 – Chỉ tiêu: 5% – 15% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2024. 

 – Tiêu chí:

Đối tượng xét tuyển: Học sinh giỏi tốt nghiệp THPT 2024 của các trường trong
danh sách do ĐHQG-HCM công bố (danh sách sẽ thông báo sau).

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2024.

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là
thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc
gia.

+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tổ hợp xét
tuyển do thí sinh đăng ký. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm môn tiếng
Anh sẽ nhân hệ số 2.

+ Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành của trường Đại
học Quốc tế. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong
danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có
chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm
trung bình môn Tiếng Anh theo quy định.



+ Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí
phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60 – 78)
của thí sinh.

Phương thức V:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ
chức năm 2024

– Chỉ tiêu: 10% – 45% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2024.

– Tiêu chí:

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi ĐGNL do
ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét theo kết quả kỳ thi ĐGNL từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng
ngành.

+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách
các nguyện vọng đã đăng ký.

Phương thức VI:

Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh
tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế

 – Chỉ tiêu: 5% – 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2024.

 – Tiêu chí: 

Đối tượng xét tuyển:

1. Thí sinh, là người nước ngoài hoặc người Việt Nam, đã tốt

nghiệp THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam hoặc tốt

nghiệp chương trình THPT nước ngoài theo danh mục tại Phụ

lục (các trường THPT không liệt kê tại Phụ lục sẽ được Hội

đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).

2. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế: SAT –

Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing;

IB – International Baccalaureate; A- Level – Cambridge

International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary

Admission Rank, ….

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét tuyển chương trình trong nước:



. Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (1): Điểm trung bình học tập (GPA)
của 03 năm học từ loại Khá trở lên.

. Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (2): Điểm tối thiểu được quy định tại
https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn

+ Xét tuyển chương trình liên kết: phỏng vấn đối tượng xét tuyển phù hợp.

Phương thức VI:

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các
chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài)

– Chỉ tiêu: 10% – 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2024.

– Tiêu chí: 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2022,2023 và dự kiến tốt nghiệp THPT năm
2024.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình của 03 môn của 03 năm học THPT theo
tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn

ngữ Anh thì điểm môn tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2.

+ Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí
phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60- 78)
của thí sinh.

+ Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh chỉ trúng
tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có
chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm
trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển theo quy định tại: THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM 2024 – HCMIU

 

Học phí

 Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.

Học phí: ~50 triệu/năm.

Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài

Giai đoạn 1 (2 năm đầu): ~50 – 77 triệu/năm.

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-nam-2024/


Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối

tác.

Quý vị phụ huynh và học sinh có thể tham khảo học phí của các trường liên kết tại:

Đại Học Nottingham (UK)

Đại Học West England (UK)

Đại Học Binghamton ( USA)

Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa

đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.

Học bổng

1. Học bổng tuyển sinh

Hằng năm nhà trường dành hơn 37 tỉ đồng để trao học bổng tuyển sinh cho các
bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong các kì thi tuyển sinh cũng như những học
sinh đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Chi tiết và điều kiện nhận học bổng tuyển sinh, vui lòng tham khảo tại đây!

2. Học bổng khuyến khích học tập

Bên cạnh học bổng tuyển sinh, nhà trường cũng dành nhiều suất học bổng có giá trị
khoảng 14 triệu đồng/ 1 học kì cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong
học tập.

Ngoài ra, Khoa Điện – Điện tử và trường Đại học Quốc tế cũng có nhiều suất học
bổng từ các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục để trao cho sinh viên có thành tích
học tập và hoạt động xuất sắc.

Thông tin chi tiết về các loại học bổng khuyến khích học tập, vui lòng tham khảo tại
đây!

3. Hỗ trợ và Miễn giảm học phí

Trường Đại học Quốc tế luôn đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
cũng như sinh viên thuộc gia đình và đối tượng chính sách trong việc hỗ trợ và
miễn giảm học phí.

Thông tin chi tiết về điều kiện, quy trình và thủ tục xin miễn giảm học phí, vui lòng
tham khảo tại đây!

***Thông tin tuyển sinh chi tiết của trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành

phố Hồ Chí Minh có thể được tìm thấy tại đường link sau:

Website tuyển sinh trường ĐH Quốc Tế:
https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/

https://www.nottingham.ac.uk/fees/tuitionfees/202223/undergraduate.aspx
http://coursefees.uwe.ac.uk/
https://www.binghamton.edu/admissions/cost/index.html
https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong-tuyen-sinh-2022/
https://iuoss.com/category/thongbao/hocbong/
https://iuoss.com/category/cac-dich-vu-sv/miengiamhocphi/
https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/

